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PHẦN II: TRẮC NGHIỆM  (4 ĐIỂM)
* Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1.  (0,5điểm)  a) Phân số nào dưới đây lớn hơn 1? A. 
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Câu 2. (0,5điểm)  Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong các phân số: 
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   là : 

A. 24                            B. 22

           
 C. 28

                  D. 26 

Câu 3. (0,5điểm)  Phân số nào dưới đây bằng phân số [image: image8.png]


 ?
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B. [image: image12.png]
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      D. [image: image16.png]


 
Câu 4: (0,5điểm)   Trên đường đến trường, bạn Hoa gặp 2 cái đèn giao thông. Khi đó, bạn Hoa có thể gặp trường hợp nào dưới đây?
A. Bạn Hoa chắc chắn gặp 2 lần đèn đỏ.

B. Bạn Hoa không thể gặp 2 lần đèn xanh.

C. Bạn Hoa có thể gặp 2 lần đèn đỏ, 1 lần đèn xanh.

D. Bạn Hoa có thể gặp 1 lần đèn đỏ, 1 lần đèn xanh.

Câu 5:(0,5điểm)  Đúng ghi Đ, sai ghi S  vào ô trống :

       [image: image17.wmf]10
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 m2   = 10 dm2                                                  [image: image18.wmf]5
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  thế kỉ  =  40 năm

       4 tấn  50 kg = 450  kg                                 [image: image19.wmf]12
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Câu 6: (0,5điểm)  Có 150 lít mật ong chia đều vào 6 thùng. Hỏi có 225 lít mật ong thì phải đựng trong bao nhiêu thùng như thế.
A .9 thùng                         B. 5625 thùng                  C. 25 thùng                  D. 90 thùng                         

Câu 7:(1điểm) Một hình chữ nhật có chiều dài là 40m, chiều rộng bằng [image: image21.png]


. Diện tích hình bình chữ nhật là:………………………….
PHẦN II: TỰ LUẬN  (6 ĐIỂM)

Câu 8: (2 điểm) Tính
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  b. [image: image27.png]
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c) [image: image31.png]
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    d)  [image: image35.png]
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 x [image: image39.png]


 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9 (1 điểm).  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a)  9m2 57dm2 = ...         cm2                                   b) 58 tạ 3 yến  = ...       kg     

c)  [image: image41.png]


 giờ = …                phút                                   [image: image45.png]


 d)  
 thế kỷ = ...         năm
Câu 10: ( 2 điểm) Một cửa hàng nhập về  6 tạ gạo. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được. [image: image47.png]


số gạo nhập về. Ngày thứ 2 cửa hàng bán được [image: image49.png]


  số gạo nhập về. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu  ki-lô-gam gạo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
Câu 11. ( 1 điểm)Tính bằng cách hợp lí.

a) 2024 x 14 - 2024 x 7+ 1012 x 6                               b)    [image: image50.wmf]14
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………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II. 
 NĂM HỌC: 2024 – 2025


MÔN: TOÁN  LỚP 4
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	D. Bạn Hoa có thể gặp 1 lần đèn đỏ, 1 lần đèn xanh.
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	a)  9m2 57dm2 = 900057 cm2                                   b) 58 tạ 3 yến  = 5803       kg 
 c)  [image: image102.png]


 giờ = 24  phút                                                  [image: image104.png]


 d)  
 thế kỷ = 40 năm
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	Học sinh tính đúng mỗi phần được 0,25 điểm

	10
	               Bài giải
Đổi : 6 tạ = 600kg
	2,0

(0,25 )
	Nếu HS trả lời câu hỏi đúng, phép tính đúng nhưng kết quả sai trừ một nửa số điểm của phép tính đó.

	
	Ngày thứ nhất cửa hàng bán được số

ki - lô- gam gạo là:
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	Ngày thứ hai cửa hàng bán được số ki - lô- gam gạo là:

600 x [image: image108.png]


 = 400 (kg gạo)
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	Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số ki - lô- gam gạo là:

( 150 + 400) : 2 = 275 (kg gạo)
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	      Đáp số: 275kg gạo
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